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1 23300012 Anh văn chuyên ngành (khối CN kỹ thuật) 1 1 04/06/2018 2 9h30' C103 40

2 23300012 Anh văn chuyên ngành (khối CN kỹ thuật) 1 1 04/06/2018 2 9h30' C104 40

3 23300012 Anh văn chuyên ngành (khối CN kỹ thuật) 1 1 04/06/2018 2 9h30' C105 40

4 23300012 Anh văn chuyên ngành (khối CN kỹ thuật) 1 1 04/06/2018 2 9h30' C202 40

5 23300012 Anh văn chuyên ngành (khối CN kỹ thuật) 1 1 04/06/2018 2 9h30' C203 40

6 23300012 Anh văn chuyên ngành (khối CN kỹ thuật) 1 1 04/06/2018 2 9h30' C204 40

7 23300012 Anh văn chuyên ngành (khối CN kỹ thuật) 1 1 04/06/2018 2 9h30' C205 40

8 23300012 Anh văn chuyên ngành (khối CN kỹ thuật) 1 1 04/06/2018 2 9h30' C302 40

9 23300012 Anh văn chuyên ngành (khối CN kỹ thuật) 1 1 04/06/2018 2 9h30' C303 40

10 23300012 Anh văn chuyên ngành (khối CN kỹ thuật) 1 1 04/06/2018 2 9h30' C304 26

11 23300012 Anh văn chuyên ngành (khối CN kỹ thuật) 2 1 04/06/2018 5 18h30' B204 30

12 23300011 Anh văn chuyên ngành (khối KD quản lý) 1 1 04/06/2018 2 9h30' B306 28

13 23300013 Anh văn chuyên ngành (khối Kiến trúc XD) 1 1 14/06/2018 2 9h30' B202 40

14 23300013 Anh văn chuyên ngành (khối Kiến trúc XD) 1 1 14/06/2018 2 9h30' B203 20

15 23503023 Bê tông asphalt 1 1 08/06/2018 2 9h30' B203 15

16 23501009 Bê tông cốt thép 2 1 1 04/06/2018 3 13h30' C103 40

17 23501009 Bê tông cốt thép 2 1 1 04/06/2018 3 13h30' C104 40

18 23501009 Bê tông cốt thép 2 1 1 04/06/2018 3 13h30' C105 40

19 23501009 Bê tông cốt thép 2 1 1 04/06/2018 3 13h30' C202 40

20 23501009 Bê tông cốt thép 2 1 1 04/06/2018 3 13h30' C203 40

21 23501009 Bê tông cốt thép 2 1 1 04/06/2018 3 13h30' C204 40

22 23501009 Bê tông cốt thép 2 1 1 04/06/2018 3 13h30' C205 40

23 23501009 Bê tông cốt thép 2 1 1 04/06/2018 3 13h30' C302 40

24 23501009 Bê tông cốt thép 2 1 1 04/06/2018 3 13h30' C303 40

25 23501009 Bê tông cốt thép 2 1 1 04/06/2018 3 13h30' C304 36

26 23700016 Cấp thoát nước công trình 1 1 08/06/2018 1 7h30' C103 40
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27 23700016 Cấp thoát nước công trình 1 1 08/06/2018 1 7h30' C104 40

28 23700016 Cấp thoát nước công trình 1 1 08/06/2018 1 7h30' C105 40

29 23700016 Cấp thoát nước công trình 1 1 08/06/2018 1 7h30' C202 40

30 23700016 Cấp thoát nước công trình 1 1 08/06/2018 1 7h30' C203 40

31 23700016 Cấp thoát nước công trình 1 1 08/06/2018 1 7h30' C204 40

32 23700016 Cấp thoát nước công trình 1 1 08/06/2018 1 7h30' C205 40

33 23700016 Cấp thoát nước công trình 1 1 08/06/2018 1 7h30' C302 40

34 23700016 Cấp thoát nước công trình 1 1 08/06/2018 1 7h30' C303 40

35 23700016 Cấp thoát nước công trình 1 1 08/06/2018 1 7h30' C304 40

36 23700016 Cấp thoát nước công trình 1 1 08/06/2018 1 7h30' C305 40

37 23700016 Cấp thoát nước công trình 1 1 08/06/2018 1 7h30' C402 40

38 23700016 Cấp thoát nước công trình 1 1 08/06/2018 1 7h30' C403 40

39 23700016 Cấp thoát nước công trình 1 1 08/06/2018 1 7h30' C404 25

40 23504001 Cấu tạo kiến trúc 1 1 1 08/06/2018 3 13h30' B202 40

41 23504001 Cấu tạo kiến trúc 1 1 1 08/06/2018 3 13h30' B203 40

42 23504001 Cấu tạo kiến trúc 1 1 1 08/06/2018 3 13h30' B204 40

43 23504001 Cấu tạo kiến trúc 1 1 1 08/06/2018 3 13h30' B205 40

44 23504001 Cấu tạo kiến trúc 1 1 1 08/06/2018 3 13h30' B206 22

45 23900011 Công nghệ gốm sứ xây dựng 1 1 11/06/2018 3 13h30' B204 5

46 23200001 Những NL cơ bản CN Mác – Lênin 1 1 TL 11/06/2018 3 13h30' B204 20

47 23502001 Cơ lý thuyết 1 1 14/06/2018 3 13h30' B202 40

48 23502001 Cơ lý thuyết 1 1 14/06/2018 3 13h30' B203 42

49 23502001 Cơ lý thuyết 1 1 14/06/2018 3 13h30' B204 19

50 23601010 Dự toán xây dựng 1 1 1 12/06/2018 1 7h30' B301 50

51 23601010 Dự toán xây dựng 1 1 1 12/06/2018 1 7h30' B302 49

52 23200003 Đường lối cách mạng ĐCS Việt Nam 1 1 05/06/2018 2 9h30' B202 40

53 23200003 Đường lối cách mạng ĐCS Việt Nam 1 1 05/06/2018 2 9h30' B203 40

54 23200003 Đường lối cách mạng ĐCS Việt Nam 1 1 05/06/2018 2 9h30' B204 40

55 23200003 Đường lối cách mạng ĐCS Việt Nam 1 1 05/06/2018 2 9h30' B205 40

56 23200003 Đường lối cách mạng ĐCS Việt Nam 1 1 05/06/2018 2 9h30' B206 40

57 23200003 Đường lối cách mạng ĐCS Việt Nam 1 1 05/06/2018 2 9h30' B301 40

58 23200003 Đường lối cách mạng ĐCS Việt Nam 1 1 05/06/2018 2 9h30' B302 8



59 23102006 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 1 TL 05/06/2018 2 9h30' B302 7

60 23102007 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 1 1 11/06/2018 2 9h30' B202 40

61 23102007 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 1 1 11/06/2018 2 9h30' B203 37

62 23102008 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 1 1 12/06/2018 2 9h30' C101 59

63 23800035 Giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh 1 1 05/06/2018 3 13h30' B203 19

64 23505002 Hình họa – vẽ kỹ thuật 2 1 1 11/06/2018 3 13h30' B202 47

65 23800012 Kế toán tài chính DN 2 1 1 08/06/2018 2 9h30' B202 29

66 23501011 Kết cấu thép 1 1 05/06/2018 3 13h30' C103 40

67 23501011 Kết cấu thép 1 1 05/06/2018 3 13h30' C104 40

68 23501011 Kết cấu thép 1 1 05/06/2018 3 13h30' C105 40

69 23501011 Kết cấu thép 1 1 05/06/2018 3 13h30' C202 40

70 23501011 Kết cấu thép 1 1 05/06/2018 3 13h30' C203 40

71 23501011 Kết cấu thép 1 1 05/06/2018 3 13h30' C204 40

72 23501011 Kết cấu thép 1 1 05/06/2018 3 13h30' C205 40

73 23501011 Kết cấu thép 1 1 05/06/2018 3 13h30' C302 40

74 23501011 Kết cấu thép 1 1 05/06/2018 3 13h30' C303 40

75 23501011 Kết cấu thép 1 1 05/06/2018 3 13h30' C304 23

76 23800005 Kinh tế vĩ mô 1 1 06/06/2018 3 13h30' B202 14

77 23601001 Kinh tế xây dựng 1 1 12/06/2018 3 13h30' B302 50

78 23601001 Kinh tế xây dựng 1 1 12/06/2018 3 13h30' B303 34

79 23900023 Kỹ thuật bê tông đặc biệt 1 1 06/06/2018 3 13h30' B203 5

80 23506012 Kỹ thuật thi công 1 1 06/06/2018 3 13h30' C103 40

81 23506012 Kỹ thuật thi công 1 1 06/06/2018 3 13h30' C104 40

82 23506012 Kỹ thuật thi công 1 1 06/06/2018 3 13h30' C105 40

83 23506012 Kỹ thuật thi công 1 1 06/06/2018 3 13h30' C202 40

84 23506012 Kỹ thuật thi công 1 1 06/06/2018 3 13h30' C203 40

85 23506012 Kỹ thuật thi công 1 1 06/06/2018 3 13h30' C204 40

86 23506012 Kỹ thuật thi công 1 1 06/06/2018 3 13h30' C205 40

87 23506012 Kỹ thuật thi công 1 1 06/06/2018 3 13h30' C302 40

88 23506012 Kỹ thuật thi công 1 1 06/06/2018 3 13h30' C303 40

89 23506012 Kỹ thuật thi công 1 1 06/06/2018 3 13h30' C304 32

90 23700015 Kỹ thuật xử lý nước cấp 1 1 05/06/2018 3 13h30' B202 24



91 23900008 Lý thuyết bê tông 1 1 12/06/2018 2 9h30' B202 6

92 23101004 Vật lý đại cương 1 TL 12/06/2018 2 9h30' B202 4

93 23502003 Sức bền vật liệu 2 1 TL 12/06/2018 2 9h30' B202 5

94 23700008 Mạng lưới thoát nước 1 1 12/06/2018 2 9h30' B203 25

95 23700001 Máy thuỷ lực 1 1 11/06/2018 3 13h30' B203 26

96 23501005 Nền móng 1 1 14/06/2018 1 7h30' C103 40

97 23501005 Nền móng 1 1 14/06/2018 1 7h30' C104 40

98 23501005 Nền móng 1 1 14/06/2018 1 7h30' C105 40

99 23501005 Nền móng 1 1 14/06/2018 1 7h30' C202 40

100 23501005 Nền móng 1 1 14/06/2018 1 7h30' C203 40

101 23501005 Nền móng 1 1 14/06/2018 1 7h30' C204 40

102 23501005 Nền móng 1 1 14/06/2018 1 7h30' C205 40

103 23501005 Nền móng 1 1 14/06/2018 1 7h30' C302 40

104 23501005 Nền móng 1 1 14/06/2018 1 7h30' C303 40

105 23501005 Nền móng 1 1 14/06/2018 1 7h30' C304 34

106 23503024 Nền móng cầu đường 1 1 12/06/2018 3 13h30' B202 26

107 23602002 Quản lý dự án đầu tư xây dựng CT 1 1 04/06/2018 4 15h00' B202 40

108 23602002 Quản lý dự án đầu tư xây dựng CT 1 1 04/06/2018 4 15h00' B203 40

109 23602002 Quản lý dự án đầu tư xây dựng CT 1 1 04/06/2018 4 15h00' B204 33

110 23800004 Quản trị học 1 1 13/06/2018 3 13h30' B203 40

111 23800004 Quản trị học 1 1 13/06/2018 3 13h30' B204 20

112 23800039 Quản trị marketing 1 1 13/06/2018 3 13h30' B202 15

113 23800034 Quản trị nguồn nhân lực 1 1 11/06/2018 1 7h30' B204 13

114 23800041 Quản trị sản xuất 1 1 13/06/2018 2 9h30' B203 13

115 23101001 Toán cao cấp A1 1 TL 13/06/2018 2 9h30' B203 6

116 23700011 Sinh thái và bảo vệ môi trường 1 1 06/06/2018 3 13h30' B204 29

117 21700101 Tiếng Nhật căn bản 1 1 1 14/06/2018 4 15h00' B202 21

118 21700014 Tiếng Nhật căn bản 2 1 1 14/06/2018 5 18h30' B203 10

119 21700015 Tiếng Nhật căn bản 3 1 1 13/06/2018 2 9h30' B202 17

120 23504020 Tin học ứng dụng ngành kiến trúc 1 1 13/06/2018 1 7h30' A301 40

121 23504020 Tin học ứng dụng ngành kiến trúc 1 1 13/06/2018 1 7h30' A401 18

122 23103001 Tin học đại cương 1 TL 13/06/2018 1 7h30' A401 1



123 23101002 Toán cao cấp A2 1 1 07/06/2018 3 13h30' B202 46

124 23800023 Tổ chức hạch toán kế toán 1 1 11/06/2018 3 13h30' B204 29

125 23506009 Tổ chức thi công 1 1 12/06/2018 4 15h00' B203 40

126 23506009 Tổ chức thi công 1 1 12/06/2018 4 15h00' B204 40

127 23506009 Tổ chức thi công 1 1 12/06/2018 4 15h00' B205 27

128 23506009 Tổ chức thi công 1 1 12/06/2018 4 15h00' B206 40

129 23200004 Tư tưởng Hồ Chí Minh 1 1 07/06/2018 2 9h30' B202 40

130 23200004 Tư tưởng Hồ Chí Minh 1 1 07/06/2018 2 9h30' B203 40

131 23200004 Tư tưởng Hồ Chí Minh 1 1 07/06/2018 2 9h30' B204 40

132 23200004 Tư tưởng Hồ Chí Minh 1 1 07/06/2018 2 9h30' B205 40

133 23200004 Tư tưởng Hồ Chí Minh 1 1 07/06/2018 2 9h30' B206 40

134 23200004 Tư tưởng Hồ Chí Minh 1 1 07/06/2018 2 9h30' B301 40

135 23200004 Tư tưởng Hồ Chí Minh 1 1 07/06/2018 2 9h30' B302 40

136 23200004 Tư tưởng Hồ Chí Minh 1 1 07/06/2018 2 9h30' B303 34

137 23503027 Thiết kế cầu 1 1 08/06/2018 4 15h00' B203 27

138 23402003 Thiết kế điện công trình 1 1 11/06/2018 1 7h30' B202 40

139 23402003 Thiết kế điện công trình 1 1 11/06/2018 1 7h30' B203 49

140 23503026 Thiết kế đường ô tô 1 1 12/06/2018 4 15h00' B202 26

141 23800017 Thuế 1 1 08/06/2018 4 15h00' B202 39

142 23601019 Đấu thầu trong xây dựng 1 1 07/06/2018 1 15h00' B301 50

143 23601019 Đấu thầu trong xây dựng 1 1 07/06/2018 1 15h00' B302 47
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